
Stt. Hình ảnh Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá bán lẻ Xuất xứ

1 KS-74SBGM Chậu bếp KACI KS-74SBGM

- Chất liệu: inox AISI 304 PVD xám
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D740 x R440 mm
- Bộ xả tiêu chuẩn

30,900,000 Ý

2 KS-54SBGM Chậu bếp KACI KS-54SBGM

- Chất liệu: inox AISI 304 PVD xám
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D540 x R440 mm
- Bộ xả tiêu chuẩn

22,900,000 Ý

3 KS-84SBI Chậu bếp KACI KS-84SBI

- Chất liệu: inox AISI 304
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D840 x R440 mm
- Bộ xả liền khối

16,900,000 Ý

4 KS-74SBI Chậu bếp KACI KS-74SBI

- Chất liệu: inox AISI 304
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D740 x R440 mm
- Bộ xả liền khối

14,900,000 Ý

5 KS-54SBI Chậu bếp KACI KS-54SBI

- Chất liệu: AISI 304
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D540 x R440 mm
- Bộ xả liền khối

12,900,000 Ý

6 KS-84SB Chậu bếp KACI KS-84SB

- Chất liệu: inox AISI 304
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D840 x R440 mm
- Bộ xả tiêu chuẩn

14,900,000 Ý

7 KS-78SB Chậu bếp KACI KS-78SB

- Chất liệu: inox AISI 304
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D780 x R440 mm
- Bộ xả tiêu chuẩn

13,900,000 Ý

8 KS-74SB Chậu bếp KACI KS-74SB

- Chất liệu: inox AISI 304
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D740 x R440 mm
- Bộ xả tiêu chuẩn

12,900,000 Ý

9 KS-54SB Chậu bếp KACI KS-54SB

- Chất liệu: inox AISI 304
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D540 x R440 mm
- Bộ xả tiêu chuẩn

10,900,000 Ý

10 KS-86DB Chậu bếp KACI KS-86DB

- Chất liệu: inox AISI 304
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D865 x R440 mm
- Bộ xả tiêu chuẩn

20,900,000 Ý

BẢNG GIÁ BÁN LẺ CHẬU VÒI BẾP & PHỤ KIỆN
Tháng 07-2025

Công ty TNHH KACI Việt Nam trân trọng thông báo bảng giá bán lẻ chậu vòi bếp và phụ kiện như sau:

Thông tin sản phẩm
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11 KS-74DB Chậu bếp KACI KS-74DB

- Chất liệu: inox AISI 304
- Độ dày: 1 mm
- Chiều sâu chậu: 200 mm
- Lắp âm/ Lắp nổi/ Lắp chìm
- Kích thước sản phẩm: D745 x R440 mm
- Bộ xả tiêu chuẩn

18,900,000 Ý

12 KT-61EDNS Vòi bếp KACI KT-61EDNS

- Chất liệu: đồng - hoàn thiện đen mờ
- Thân vòi xoay 360 độ
- Đầu vòi: kéo dài dễ dàng thao tác
- Tích hợp 2 kiểu xả nước

15,900,000 Ý

13 KT-61EDCN Vòi bếp KACI KT-61EDCN

- Chất liệu: đồng - hoàn thiện đen bóng
- Thân vòi xoay 360 độ
- Đầu vòi: kéo dài dễ dàng thao tác
- Tích hợp 2 kiểu xả nước

15,900,000 Ý

14 KT-61EDCR Vòi bếp KACI KT-61EDCR

- Chất liệu: đồng - hoàn thiện sáng bóng
- Thân vòi xoay 360 độ
- Đầu vòi: kéo dài dễ dàng thao tác
- Tích hợp 2 kiểu xả nước

12,900,000 Ý

15 KT-62EDNS Vòi bếp KACI KT-62EDNS

- Chất liệu: đồng - hoàn thiện đen mờ
- Thân vòi xoay 360 độ
- Đầu vòi: kéo dài dễ dàng thao tác
- Tích hợp 2 kiểu xả nước

13,900,000 Ý

16 KT-62EDCN Vòi bếp KACI KT-62EDCN

- Chất liệu: đồng - hoàn thiện đen bóng
- Thân vòi xoay 360 độ
- Đầu vòi: kéo dài dễ dàng thao tác
- Tích hợp 2 kiểu xả nước

13,900,000 Ý

17 KT-62EDCR Vòi bếp KACI KT-62EDCR

- Chất liệu: đồng - hoàn thiện sáng bóng
- Thân vòi xoay 360 độ
- Đầu vòi: kéo dài dễ dàng thao tác
- Tích hợp 2 kiểu xả nước

10,900,000 Ý

18 KT-81EDCR Vòi bếp KACI KT-81EDCR

- Chất liệu: đồng - hoàn thiện sáng bóng
- Thân vòi xoay 360 độ
- Đầu vòi: kéo dài dễ dàng thao tác
- Tích hợp 2 kiểu xả nước

10,900,000 Ý

19 KA-290AC Thớt gỗ Iroko KACI KA-290AC
- Chất liệu: gỗ iroko
- Kích thước: D330 x R436 x C20 mm

2,600,000 Ý

20 KA-285AC Thớt nhựa trắng KACI KA-285AC
- Chất liệu: polyethylene trắng
- Kích thước: D330 x R436 x C15 mm

2,600,000 Ý

21 KA-285AB Thớt nhựa đen KACI KA-285AB
- Chất liệu: polyethylene đen
- Kích thước: D330 x R436 x C15 mm

2,600,000 Ý
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22 KA-280MA Rổ inox KACI KA-280MA
- Chất liệu: inox AISI 304
- Kích thước: D200 x R430 x C100 mm

2,600,000 Ý

23 KA-280AA Khay inox KACI KA-280AA
- Chất liệu: inox AISI 304
- Kích thước: D200 x R430 x C30 mm

2,000,000 Ý

24 KA-280AC Khay inox KACI KA-280AC
- Chất liệu: inox AISI 304
- Kích thước: D370 x R430 x C30 mm

2,300,000 Ý

25 KA-201.AK Bộ xả chậu bếp KA-201.AK
- Sử dụng cho chậu bếp với bộ xả tiêu 
chuẩn
- Kèm xả tràn và logo KACI

1,200,000 Ý

26 KA-205BA Bộ xi phông đôi KA-205BA
- Sử dụng cho chậu bếp đôi
- Kèm đầu kết nối máy rửa chén

600,000 Ý

27 KA-205AA Bộ xi phông đơn KA-205AA
- Sử dụng cho chậu bếp đơn
- Kèm đầu kết nối máy rửa chén

300,000 Ý

28 KA-205RT Đầu nối xi phông KA-205RT Kết nối ống thoát sàn hoặc thoát tường 100,000 Ý

Giám Đốc

NGUYỄN DUY KHẢI

  - Giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT (Chậu bếp: 10%, Vòi bếp: 10%, Phụ kiện: 8%)

  - Bảng giá bán lẻ áp dụng từ 01/07/2025 cho tới khi có thông báo mới

CÔNG TY TNHH KACI VIỆT NAM


